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VÙNG ĐẤT QUẢNG BÌNH

1.1-  ĐỊA LÝ

1.1.1- Vị trí địa lý 

Quảng Bình là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, có điểm cực Bắc thuộc huyện Tuyên Hoá ở tọa độ 180 5’ vĩ độ Bắc và 1050 52' kinh độ Đông; điểm cực Nam thuộc huyện Lệ Thuỷ ở tọa độ 170 05'  vĩ độ Bắc và 1060 45' kinh độ Đông; điểm cực Đông thuộc huyện Lệ Thuỷ ở tọa độ 1060 59'37" kinh độ Đông và 170 10' vĩ độ Bắc; điểm cực Tây thuộc huyện Minh Hoá ở tọa độ 1050 36'55" kinh độ Đông và 170 52' vĩ độ Bắc. 

Địa giới Quảng Bình: phía Bắc giáp hai huyện Kỳ Anh và Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh với dải Hoành Sơn làm ranh giới tự nhiên, phía Đông vượt Đèo Ngang ở độ cao 253m, phía Tây qua thung lũng Rào Nậy (Sông Gianh), dài khoảng 136,5km; phía Nam giáp các huyện Vĩnh Linh, Hướng Hoá của tỉnh Quảng Trị, dài khoảng 78,8 km.

Đường ranh giới phía Tây cũng là đường biên giới quốc gia với nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào dài 201,87 km. Đây là dãy Trường Sơn Bắc, đoạn núi này còn có tên là dãy Giăng Màn với đỉnh Phou- Copi cao 2017m ở thượng nguồn sông Gianh, đèo Mụ Dạ cao 418 m nằm trên đường 12, có cửa khẩu Cha Lo sát biên giới Việt Lào. Phía Đông là bờ biển từ Mũi Độc dưới chân Đèo Ngang đến Mũi Lạy (huyện Lệ Thuỷ) dài khoảng 116,04 km.
Phần đất liền, tính từ đông sang tây, nơi rộng nhất là 87 km (từ điểm cao 1090 thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đến thôn Hải Đông, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch); nơi hẹp nhất là 40,3km (từ cao điểm 1002 thuộc huyện Bố Trạch trên biên giới Việt Lào đến cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới).

Vùng đặc quyền lãnh hải Quảng Bình có diện tích 20.000km2, với 5 hòn đảo lớn nhỏ: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Cọ, Hòn Nồm và Hòn Chùa.

Quảng Bình là vùng đất nối hai đầu đất nước, nơi giao thoa của những điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội của hai đầu Bắc- Nam. Quảng Bình có  trí chiến lược quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong lịch sử, đây là nơi mở đầu cho công cuộc mở cõi về phương Nam mà dân tộc ta đã theo đuổi suốt gần 7 thế kỷ. Lịch sử vùng đất Quảng Bình là lịch sử đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại và phát triển; là lịch sử của các cuộc đấu tranh xã hội và chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền và vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

1.1.2- Địa hình


Đặc điểm chung của địa hình Quảng Bình là hẹp, nơi hẹp nhất (vĩ độ Đồng Hới) theo chiều ngang Đông - Tây chỉ chưa đến 50 km; thấp dần từ Tây sang Đông và từ Bắc vào Nam.


Về cấu trúc, hơn 85% tổng diện tích tự nhiên là vùng rừng núi, gò đồi còn lại là đồng bằng và cồn cát ven biển. Địa hình Quảng Bình được chia thành 4 vùng rõ rệt:
Vùng núi: có diện tích 5.236,16km2 chiếm 65% diện tích tự nhiên, được chia thành ba loại: vùng núi cao, vùng núi trung bình và vùng núi thấp.

Vùng núi cao thuộc sườn Đông Trường Sơn, chiếm 1,05% diện tích tự nhiên, phân bổ chủ yếu ở miền Tây Minh Hóa và Bố Trạch; có độ cao dao động từ 250m-2000m, trong đó phần lớn có độ cao 500m- 600m, đỉnh cao nhất là Phou-Copi (2.017m), một số ngọn có độ cao trên 1.000m như Cotarun (1.624m), Ba rền (1.137m), U Bò (1.009m)....
Vùng núi trung bình (800- 1500m) chiếm 19,4% diện tích tự nhiên phân bố ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; mái núi có dạng răng cưa, lượn sóng, sườn khá dốc thường xảy ra hiện tượng sụt lở.

Vùng núi thấp (250- 800m) chiếm 33% diện tích tự nhiên, phân bố đều khắp các địa phương trong tỉnh, được cấu tạo từ đá magma axit, đã trầm tích hạt thô, mịn; sường núi có độ dốc 250
Đặc điểm nổi bật của vùng núi Quảng Bình là sự phân bố rộng rãi địa hình caxtơ với những dãy núi đá vôi  đồ sộ ở Khe Ngang và Kẻ Bàng liên kết với dãy Hin Nậm Nô (Khâm Muộn-Lào) tạo nên một vùng núi đá vôi rộng lớn ở Đông Nam Á. Sự kiến tạo của hệ thống núi đá vôi đã tạo nên hệ thống sông ngầm với những hang động dài và đẹp, đặc biệt là hệ thống hang động Phong Nha- Kẻ Bàng. Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, nơi có cấu tạo địa tầng, địa chất, địa mạo ghi dấu sự kiến tạo của lịch sử vỏ trái đất, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên Thế giới năm 2003.


Vùng núi Quảng bình là nơi lưu giữ nhiều nguồn gen động thực vật quý hiếm tạo nên sự phong phú về đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới.

Vùng gò đồi có diện tích 1.677,95km2 chiếm khoảng 19,7% diện tích tự nhiên, có độ cao trung bình từ 50- 250m, độ dốc trung bình 3-8 độ, phân bố hầu hết các huyện trong tỉnh. Vùng gò đồi chạy dọc theo các thung lũng sông suối là vùng chuyển tiếp giữa các vùng núi thấp với dải đồng bằng ven biển. Được cấu tạo bởi đá trầm tích lục nguyên, chịu tác động mạnh bởi quá trình bóc mòn, rửa trôi, biến chất nên địa hình vùng gò đồi có dạng mền mại, thường là những dãy đồi thấp, dạng hành lang và những quả đồi đứng độc lập.


Vùng đồng bằng có độ cao từ 15m trở xuống với khoảng 866,9km2 chiếm 10,95% diện tích tự nhiên. Đây là các đồng bằng có nguồn gốc mài mòn, bồi tụ, phân bổ chủ yếu ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ và Thành phố Đồng Hới. Đây là vùng trồng cây lương thực nhất là lúa và là mơi tập trung đông dân cư của tỉnh.


Vùng ven biển chủ yếu là dait cát nội đồng hình lưỡi liếm hay hình rẻ quạt chạy dọc theo đường bờ biển từ chân Đèo Ngang (Quảng Trạch) đến Mũi Lạy (Lệ Thuỷ) có khoảng 538,4 km2 chiếm 4% diện tích tự nhiên. Dải cồn cát này có độ cao từ 2-3m đến 30-40m, nơi rộng nhất đến 7km, có độ dốc lớn, chịu tác động mạnh bởi quá trình hoạt động của gió và nước dẫn đến hiện tượng cát bay, cát lấp vùng đồng bằng ven biển. 

Cấu tạo địa hình với những sản vật phong phú là điều kiện cho sự sinh tồn của những cư dân Quảng Bình ngay trong buổi bình minh của lịch sử.
Bờ biển Quảng Bình dài 116,04 km, chủ yếu là kiểu bờ biển mài mòn, bồi tụ xen kẻ với nhau. Ngoài khơi có 5 đảo nhỏ: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nấm, Hòn Cọ, Hòn Chùa. Bờ biển và vùng biển Quảng Bình có nhiều loại hải sản quý.
Sông ngòi: Quảng Bình có mạng lưới sông ngòi khá phong phú, mật độ đạt khoảng 0,6-1,85km/ km2 nhưng phân bố khồng đều, ở miền núi là 1km/1km2, ở ven biển chỉ đạt 0,4- 0,5km/km2. Có 5 lưu vực sông chính đều đổ ra biển đông, từ Bắc vào Nam có: sông Ròn, sông Gianh, sông Bố Trạch, sông Dinh và sông Kiến Giang- Nhật Lệ. Tổng số có 85 sông lớn nhỏ, gồm 30 sông phụ lưu cấp I; 24 sông phụ lưu cấp II; 9 sông phụ lưu cấp III và nhiều con suối khác.


- Sông Ròn có chiều dài 30 km, diện tích lưu vực nước là 261km2 có cửa biển Ròn xưa gọi là cửa biển Di Luân. 
- Sông Gianh, trước đây có tên là Linh Giang, Thọ Linh (chảy qua huyện Thọ Linh xưa), tên dân gian gọi là Rào Nậy có chiều dài 160 km, diện tích lưu vực nước là 4680 km2. Sông Gianh có lưu vực lớn nhất với hơn 30 sông, suối phụ lưu lớn, nhỏ. Sông Gianh bắt nguồn từ đỉnh núi Phou- Copi 

( 2017m) thuộc dãy Giăng Màn (Trường Sơn) chảy qua Bãi Dinh, Thanh Lạng, Khe Nét, Tuyên Hoá, Ba Đồn và đổ ra cửa Gianh.


- Sông Bố Trạch còn gọi là sông Lý Hoà, xưa còn có tên là sông Bố Chính (chảy qua địa phận châu Bố Chính), tên dân gian gọi là Rào Cày dài khoảng 22km. Sông Bố Trạch bắt nguồn từ các ngọn đồi ở phía tây huyện Bố Trạch, cửa sông nằm giữa làng Lý Hoà và làng Quy Đức (Đức Trạch ngày nay).


- Sông Dinh dài khoảng 37 km bắt nguồn từ núi Ba Rền, chảy qua các ngọn đồi ở Bố Trạch theo hướng tây nam- đông bắc và đổ ra biển giữa hai làng Lý Nhân Bắc và Lý Nhân Nam. Cửa sông được đặt tên là Cửa Nón. Sông Dinh vào mùa hè hầu như khô cạn nhưng đến mùa mưa thì nước dâng đầy, chảy xiết.


- Sông Kiến Giang- Long Đại- Nhật Lệ.

Sông Kiến Giang (nguồn Đợi) bắt nguồn từ dãy Trường Sơn chảy theo hướng tây bắc- đông nam qua núi Thần Đinh hợp long với dòng Long Đại (nguồn Côộc). Đoạn Kiến Giang và Long Đại nhập lại ở phía bắc làng Cổ Hiền (còn gọi là làng Côộc) chảy ra biển gọi là sông Nhật Lệ 
1.1.3- Địa lý hành chính


Hiện nay Quảng Bình có 6 huyện và một thành phố:


Minh Hóa là huyện miền núi thuộc vùng Tây - Bắc Quảng Bình, phía tây có đường biên giới quốc gia với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, phía bắc giáp huyện Tuyên Hóa, phía nam giáp huyện Bố Trạch. Huyện lỵ là thị trấn Quy Đạt


Tuyên Hóa là huyện miền núi thuộc vùng Tây- Bắc tỉnh Quảng Bình. Phía bắc giáp các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh thuộc Hà Tĩnh; phía tây có đường biên giới quốc gia với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dài 3,5 km và giáp với huyện Minh Hóa, phía tây- nam giáp huyện Bố Trạch, Minh Hóa; phía đông giáp huyện Quảng Trạch. Huyện lỵ là thị trấn Đồng Lê.


Quảng trạch là huyện nắm ở phía bắc tỉnh Quảng Bình. Phía Bắc giáp huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), phía nam giáp huyện Bố Trạch; phía tây giáp huyện Tuyên Hóa; phía đông giáp biển Đông. Huyện lỵ là thị trấn Ba Đồn.


Bố Trạch là huyện nằm giữa tỉnh Quảng Bình. Phía tây là dãy Trường Sơn có đường biên giới với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, phía đông giáp Biển Đông; phía bắc giáp các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa, phía nam giáp thành phố Đồng Hới. Huyện lý là thị trấn Hoàn Lão.


Quảng Ninh là huyện phía bắc giáp thành phố Đồng Hới, phía Nam giáp huyện Lệ Thủy, phía tây là dãy Trường Sơn có đường biên giới với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, phía đông giáp Biển Đông. Huyện lỵ là thị trấn Quán Hàu.


Huyện Lệ Thủy là huyện nằm ở phía nam tỉnh Quảng Bình. Phía bắc giáp huyện Quảng Ninh, phía nam giáp huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), phía tây là dãy Trường Sơn có đường biên giới quốc gia với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, phía đông giáp Biển Đông. Huyện lỵ là thị trấn Kiến Giang.


Thành phố Đồng Hới nằm ở trung tâm tỉnh tỉnh Quảng Bình. Phía bắc giáp huyện Bố Trạch, phía nam giáp huyện Quảng Ninh, phía tây- bắc giáp huyện Bố Trạch, phía đông giáp Biển Đông. Đồng Hới là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Bình
Đến nay dân số Quảng Bình có hơn 85 vạn người
 với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Ngoài dân tộc Kinh chiếm phần đông còn có các tộc người của các dân tộc ít người chiếm hơn 2% dân số. Đây là nơi gặp gỡ, hội tụ của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me và nhóm ngôn ngữ Việt-Mường .

Địa bàn cư trú của các dân tộc ít người là vùng miền tây Quảng Bình, nơi có rừng núi, nguồn nước, gần với thiên nhiên, phù hợp với điều kiện kinh tế hái lượm trước đây. Sự định cư của các dân tộc này đã có từ lâu, được Lê Quý Đôn nhắc đến trong Phủ Biên tạp lục với tên gọi chung là “ Sách”  


Trong số 54 dân tộc ở Việt Nam, ngoài dân tộc Kinh chiếm phần đông, Quảng Bình có hai dân tộc ít người với 15 nhóm khác nhau (còn gọi là tộc người).


Dân tộc Bru-Vân Kiều thuộc nhóm ngôn ngữ Môn- Khơ me gồm các tộc người Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì có khoảng gần 15.000 người
. Dân tộc Chứt thuộc nhóm ngôn ngữ Việt- Mường gồm các nhóm: Rục, Sách, A Rem, Mày, Mã Liềng có khoảng hơn 3.300 người cư trú chủ yếu ở miền Tây các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và Bố Trạch.

1.2 - LỊCH SỦ

1.2.1-Thời tiền sử

Qua những công trình nghiên cứu, thám sát, khai quật khảo cổ học của các học giả trong và ngoài nước  cho chúng ta biết rằng con người đã có mặt ở vùng đất Quảng Bình khá sớm, vào thời kỳ đầu của cuộc Cách mạng đồ đá mới và sau đó tiếp tục sinh tồn qua các giai đoạn lịch sử kế tiếp. Đó là quá trình thích nghi, đấu tranh với thiên nhiên, xã hội để tồn tại và phát triển. Dấu tích của những chủ nhân nền Văn hóa Hòa Bình ở Quảng bình được phát hiện với các di chỉ khảo cổ ở Yên Lạc (Yên Hóa, Tuyên Hóa), Kim Bảng (Minh Hóa), Xóm Thón (Thượng Hóa, Minh Hóa) ,Khe Trăn, Khe Tong (lớp dưới), Xóm Thâm (lớp dưới), và Đức Thi (lớp dưới)…
 Ngoài ra còn các di tích khác, phân bố ở nhiều nơi trên vùng thượng du Quảng Bình.

Các di tích này đều nằm trong các hang động hoặc mái đá thuộc các khối đá vôi ở vùng thượng du, đó là những ngôi nhà tự nhiên vững chắc của họ. Những nơi  này thường khô, đủ sáng và nằm không cao so với thung lũng để tiện cho việc đi lại, kiếm sống. Gần nơi họ cư trú thường là một con suối có bãi bồi nối tiếp những thung lũng giữa những dãy núi đá vôi. Trên núi là những cánh rừng với hệ sinh thái động, thực vật đa dạng, phong phú; có nguồn nước, nguồn thức ăn từ thuỷ sinh, động vật rừng và nguồn đá cuội để chế tác công cụ. 

Sau thời kỳ đầu đồ đá mới, những chủ nhân văn hóa Hòa Bình nơi đây đã tiến vào hậu kỳ thời đại đồ đá mới, sơ kỳ kim khí.

Trong số 13 di chỉ được khai quật, thám sát thì có 5 di chỉ thuộc nhóm đầu (nhóm di chỉ ở miền núi) là Minh Cầm, Hang Rào, Khe Toong (lớp trên), Xóm Thâm (lớp trên) và Đức Thi (lớp dưới); 8 di chỉ còn lại thuộc nhóm hai (nhóm di chỉ ở đồng bằng) là Bàu Tró, Bàu Khê, Ba Đồn I, Ba Đồn II, Cồn Nền, Bàu Sen, Lệ kỳ và Thoóc Lóc. 


Sự tồn tại những dân cư của thời kỳ này ở các di chỉ trên chứng tỏ những cư dân vùng núi vẫn tiếp tục sống trong các hang động, mái đá ở các di chỉ cũ, nhưng đồng thời cho thấy nhiều bộ phận dân cư trong cuối thời đại đồ đá mới, sơ kỳ kim khí đã có mặt ở đồng bằng, nơi có những bãi cát phù sa được bồi tụ ven sông và ven biển. Các di chỉ này (Ba Đồn I, Ba Đồn II, Cồn Nền) có vị trí gần kề nhau. Các di chỉ ở Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, tuy cách xa nhau nhưng có một đặc trưng chung là nằm trên bãi phù sa ven sông, ven bàu nước ngọt. Việc xuất hiện các nhóm dân cư ở đồng bằng gắn liền với quá trình hình thành đồng bằng sau đợt biển tiến Holocen trung (7000- 4000 năm). Địa bàn cư trú của cư dân nguyên thuỷ lúc này đã được mở rộng không còn bó hẹp ở hang động, mái đá vùng núi như cư dân văn hoá Hoà Bình trước đây. Không gian cư trú rộng mở, môi trường sống và điều kiện tự nhiên không hoàn toàn giống nhau nhưng những nét đặc trưng của thời kỳ hậu đồ đá mới- sơ kỳ kim khí đã đã để lại dấu ấn khá rõ nét từ công cụ, kỹ thuật chế tác và đời sống dân cư. 
Sau thời kỳ văn hoá Bàu Tró các chủ nhân ở vùng đất Quảng Bình tiếp tục phát triển kỹ thuật chế tác công cụ, đời sống xã hội phát triển và bước tiếp vào thời kỳ văn hoá Đông Sơn, thời kỳ văn minh dựng nước với thời đại Văn Lang- Âu Lạc. Sự phát triển liên tục của các thế hệ con người ở đây qua các giai đoạn phát triển của lịch sử đã hình thành nên một cộng đồng dân cư ổn định như ngày nay.

1.2. 2-Trong thời kỳ Văn Lang- Âu Lạc

Theo sự phân chia bộ lạc dưới thời kỳ Văn Lang, Quảng Bình thuộc bộ Việt Thường, một bộ ở phía nam trong 15 bộ lạc của Nhà nước Văn Lang.

Các di chỉ khảo cổ học đã chứng minh rằng: “điểm cực nam phát hiện được các di tích văn hoá đồ đồng Lạc Việt là miền Cương Hà trên lưu vực sông Gianh". Chính vì thế “phạm vi phân bổ của văn hoá đồ đồng ở miền Bắc Việt Nam, xét đại thể, chính là tương đương với khu vực của nước Văn Lang như chúng ta đã xác định trên”
 

Trên đất Quảng Bình, cư dân Văn Lang đã biết kế thừa, phát huy những thành tựu của Văn hoá Hòa Bình, Bàu Tró của các thời kỳ trước để bước vào thời kỳ đồng thau phát triển. Sau thời kỳ đồ đá mới, giai đoạn sơ kỳ kim khí với những di tích khảo cổ học ở Khương Hà, Cổ Giàng, Quảng Lưu, Long Đại, Thanh Trạch chứng tỏ sự kế tiếp của các thời kỳ văn hoá khá rõ nét. Bước vào thời kỳ đồ đồng Đồng Sơn ở Quảng Bình tìm thấy nhiều loại mũi tên đồng, rìu đồng, lưỡi giáo, cán dao găm, thố đồng, đồ trang sức bằng đồng và cả trống đồng ở nhiều di chỉ khảo cổ học khác nhau. 

Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà sát nhập Âu Lạc vào nước Nam Việt, chia làm hai quận là Giao Chỉ (Bắc Bộ) và Cửu Chân (Bắc Trung Bộ), vùng đất Quảng Bình ngày nay thuộc phía nam quân Cửu Chân. Theo sự phân chia đơn vị hành chính thời nhà Hán thì vùng đất Quảng Bình thuộc quận Nhật Nam.

Quận Nhật nam là quận phía nam quận Cửu Chân, mà cực giới quận Cửu Chân phía nam là Hoành Sơn. Theo nhiều tài liệu quận Nhật Nam gồm năm huyện: Chu Ngô, Tỷ Ảnh, Lô Dung, Tây Quyển và Tượng Lâm. Sau khi khảo cứu nhiều tài liệu, Đào Duy Anh trong sách “ Việt Nam qua các đời” cho rằng Tây Quyển trên sông Gianh, Tỷ Ảnh trên sông Nhật Lệ, Chu Ngô trên sông Thạch Hãn, Lô Dung trên sông Hương, Tượng Lâm ở miền Quảng Nam.

Cũng như nhân dân ở hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân phía Bắc, nhân dân các chủng tộc ở phía Nam ở quận Nhật Nam bị các triều đại phong kiến Trung quốc bóc lột nặng nề. Phương thức bốc lột bằng cống nạp là phương thức bốc lột cơ bản của các triều đại phong kiến phưong Bắc. Chúng vơ vét tài nguyên sản vật quý hiếm buộc nhân dân ở các địa phương phải lên rừng xuống biển làm các nghề nguy hiểm để cống nộp. 

Sự thống trị hà khắc của các tập đoàn phong kiến phương Bắc đã làm cho nhân dân ta vô cùng cực khổ. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, tiêu biểu là những cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đầu Công nguyên, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) và cuộc khởi nghĩa của Lý Bí (năm 542) thắng lợi để tiến tới thành lập Nhà nước Vạn Xuân nhưng sau đó các thế lực phong kiến phương Bắc lại đặt ách đô hộ nước ta một lần nữa. Năm 938 với chiến thắng Bạch Đằng dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán giành lại độc lập cho dân tộc, chấm dứt nghìn năm Bắc thuộc.

1.2.3-Trong thời kỳ Chiêm Thành.

Cũng như nhân dân các quận Giao Chỉ, Cửu Chân ở phía bắc, ở phía Nam, nhân dân các dân tộc ở Nhật Nam cũng đã nổi lên chống ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Năm 337 vua Lâm Ấp là Phạm Văn đem quân ra Bắc, chiếm hết phần đất quận Nhật Nam, san bằng huyện thành Tây Quyển mở rộng biên giới Lâm Ấp ra tận Đèo Ngang. Mặc dù sau đó diễn ra nhiều cuộc chiến tranh giành giật vùng đất từ Đèo Ngang vào đến Hải Vân giữa các triều đại phong kiến đô hộ Trung Quốc với vương quốc Lâm Ấp, nhưng về cơ bản vùng đất Quảng Bình từ giữa thế kỷ thứ tư thuộc địa phận nước Lâm Ấp (sau đổi tên Chiêm Thành).

Sau khi mở rộng lãnh thổ ra đến Hoành Sơn, phần đất Quảng Bình trở thành địa đầu phía bắc của nước Lâm Ấp. 
Di tích của thời kỳ Chiêm Thành để lại khá rõ nét như các đền tháp: Mỹ Đức (Sơn Thủy, Lệ Thủy), Đại Hữu (An Ninh, Quảng Ninh), Văn Tập (Quảng Lưu, Quảng Trạch); Các  thành lũy như lũy Hoàn Vương, lũy Lâm Ấp; thành Khu Túc (thành Lồi, thành Kẻ Hạ), thành Nhà Ngo (Ninh Viễn- Uẩn Áo); các cánh đồng Chăm,  giếng Chăm, giống lúa Chăm…

Trong thời kỳ này, nhà nước Chiêm Thành nhiều lần quấy phá, mở nhiều cuộc tiến công nước Đại Việt ở phương Nam. Vì thế năm 1069, Lý Thánh Tông đã tiến công Chiêm Thành bắt được vua Chiêm là Chế Cũ đưa về Thăng Long. Chế Cũ xin dâng ba châu Bố Chinh, Địa Lỵ ( Dư địa chí của Nguyễn Trãi chép là Tư Ninh) và Ma Linh (tức phần đất Quảng Bình và bắc Quảng Trị ngày nay) cho Đại Việt. 
Từ 1069, vùng đất Quảng Bình trở về lãnh thổ của nước Đại Việt.

1.2.4-Trong thời kỳ các triều đại phong kiến. 

Dưới triều đại nhà Lý, Quảng Bình trở thành phần đất thiêng liêng của Đại Việt với hai đơn vị hành chính là Bố Chính và Lâm Bình dưới thời Lý. Những cư dân Quảng Bình đầu tiên theo lời chiêu mộ của Lý Nhân Tông đã đến đây để khai phá vùng đất mới để xây dựng và bảo vệ phần lãnh thổ của quốc gia có chủ quyền. Cuộc sống của những cư dân đầu tiên trên mảnh đất này rất vất vã và khó khăn. Họ bắt tay vào công cuộc khai hoang lập ấp trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đất đai chưa được thuần thục. Hơn nữa, nơi đây là vùng biên ải, nhiều cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm thành xẩy ra trong nhiều thế kỷ kế tiếp. Nhưng với sức sống của những người dân Quảng Bình, họ đã vượt qua tất cả để tồn tại và phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 
Dưới triều đại nhà Lý, Quảng Bình trở thành phần đất thiêng liêng của Đại Việt với hai đơn vị hành chính là Bố Chính và Lâm Bình dưới thời Lý Với chế độ điền trang, công cuộc khẩn hoang được tiến hành trên quy mô lớn, kinh tế nông nghiệp đã có bước phát triển. Cùng với nông nghiệp các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải đã dần dần hình thành và phát triển theo. Là vùng đất chịu nhiều cuộc chiến tranh, vì vậy công cuộc khai thiết còn gặp nhiều khó khăn. Sự nghiệp khai phá Quảng Bình vẫn được tiếp tục đẩy mạnh dước các triều đại phong kiến nối tiếp.

Dưới các triều đại nhà Lê, công cuộc khai thiết vùng đất Quảng Bình được đẩy mạnh nhất là sau khi có chủ trương mở rộng khai phá vùng đất phía Bắc là châu Bố Chính của vua Lê Thành Tông năm 1467. Hơn bốn thế kỷ kể từ khi triều Lý, khi Bố Chính và Địa Lý trở thành lãnh thổ của Đại Việt (1069) cho đến thời Lê, vùng đất Quảng Bình ngày nay luôn là địa bàn trọng yếu trong các cuộc chiến tranh nhằm bảo vệ biên cương, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nơi đây từng là trọng trấn, bàn đạp tiến công của các triều đại Trần, Lê trong công cuộc mở mang bờ cõi về phương Nam. Đó cũng là quá trình di dân lập ấp, khai sơn phá thạch, biến một vùng đất nghèo khó thành những làng quê trù phú của xứ Tân Bình. Cùng với kinh tế, văn hoá - xã hội vùng đất Quảng Bình đã có những bước phát triển nhảy vọt. Mang theo truyền thống văn hiến của dân tộc, được vun đắp bởi nền văn hóa Lý Trần những cư dân đầu tiên của Quảng Bình đã đem đến đất mới những giá trị tinh thần của cha ông để tạo nên sắc diện riêng của một vùng đất. Đó là truyền thống đấu tranh kiên cường, xả thân vì nước, cần cù chịu thương chịu khó, đoàn kết cộng đồng để xây dựng vùng đất mới được khai phá. 

Đầu thế kỷ XVI, triều Lê bắt đầu suy vong. Triều đình và bộ máy quan lại ngày càng hủ bại, ruỗng nát. Các vua Lê và triều thần ăn chơi sa đoạ, xây dựng lâu đài cung điện rất tốn kém làm cho đời sống dân chúng vô cùng khốn khổ. Nhà Lê sụp đổ nhà Mạc lên nắm quyền nhưng chỉ được một thời gian ngắn, đất nước rơi vào cuộc nội chiến tranh giành quyền lợi giữa các tập đoàn phong kiến Nam Triều và Bắc Triều. Khi nội chiến Bắc Triều và Nam Triều kết thúc đất nước lại rơi vào cuộc chiến tranh của hai tập đoàn phong kiến họ Trịnh (Đàng Ngoài) và họ Nguyễn (Đàng Trong) 
Cục diện Đàng Ngoài- Đàng Trong, Trịnh- Nguyễn phân tranh kéo dài hơn hai trăm năm, đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc và toàn diện. Vùng Quảng Bình, nơi diễn ra nhiều cuộc chiến tranh kéo dài suốt nửa thế kỷ nhân dân phải chịu nhiều đau thương mất mát, nhưng công cuộc khai thiết Quảng Bình vẫn tiếp tục theo dòng chảy lịch sử. Đặc biệt, trong thời kỳ này cùng với việc bảo vệ vững chắc vùng phên dậu phía Bắc của chúa Nguyễn, nhân dân Quảng Bình đã có những đóng góp quan trọng cho công cuộc mở cõi về phương Nam. 

Tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long và tháng 6 năm Bính Dần (1806) lên ngôi hoàng đế ở điện Thái Hòa, kinh thành Huế, vương triều Nguyễn chính thức được thành lập. Dưới triều Minh Mạng, công cuộc khai thiết Quảng Bình đã có bước tiến mới. Đơn vị hành chính cấp tỉnh được thiết lập và cùng với thiết chế là tổ chức bộ máy quản lý được hình thành có tổ chức chặt chẻ hơn. Các đơn vị hành chính cấp trực thuộc tỉnh được củng cố với hệ thống từ phủ, huyện, tổng đến cơ sở là các làng xã, thôn, ấp, trang phường…Tình hình kinh tế- xã hội đã có bước phát triển so với các thời kỳ trước đó. 

1.2.5-Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược mước ta. Nhân dân khắp cả nước nhất tề đứng lên chống quân xâm lược. Sau khi triều đình Huế ký hiệp ước 1883 hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp xâm lược. Trước tình hình đó, một số quan lại không chịu đầu hàng đã đứng lên chống quân xâm lược. Tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết đem quân đội của nhà vua đánh vào tòa khâm sứ và đồn binh Pháp ở Huế nhưng thất bại. Tôn Thất thuyết đưa vua Hàm Nghi rút lên miền tây Quảng Trị ra chiếu Cần Vương, hô hào nhân dân ra sức phò vua cứu nước. Sau một thời gian ngắn ở Tân Sở (Quảng Trị) lực lượng của vua Hàm Nghi rút ra Quảng Bình lấy vùng núi Tuyên Hóa

 (bao gồm cả Minh Hóa ngày nay) làm căn cứ kháng chiến. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, nhân dân trong tỉnh Quảng Bình đã nhất tề đứng dậy chống quân xâm lược. Nhân dân ở các địa phương dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước đã thành lập nhiều căn cứ kháng chiến, chiến đấu anh dũng làm cho đội quân xâm lược Pháp khi đặt chân lên đất Quảng Bình đã phải chịu nhiều tổn thất nặng nề. Phía bắc tỉnh có phong trào của Đề đốc Lê Trực, lãnh binh Mai Lượng, tướng quân Lê Mộ Khởi…; phía nam có Hoàng Phúc, Đề Én, Đề Chích… Sau khi phong trào Cần Vương thất bại, nhân dân các địa phương ở Qảng Bình lại tích cực tham gia các phong trào yêu nước, đòi quyền dân chủ, dân sinh của cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các hoạt động cách mạng khác.


Tháng giêng năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, phong trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ, sôi nổi khắp cả nước, tiêu biểu là phong trào Xô Viết nghệ Tĩnh 1930-1931. Tại Quảng Bình nhiều cơ sở Đảng ra đời đã lãnh đạo nhân dân tỉnh ta bước vào một thời kỳ cách mạng mới: thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. Các tổ chức cơ sở Đảng đã lãnh đạo nhân dân các địa phương đấu tranh ủng hộ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và tiếp theo là các cuộc đấu tranh để khôi phục và phát triển các phong tròa cách mạng (1932-1935); đòi quyền dân sinh, dân chủ (1936-1939). Tháng 5 năm 1941 Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII chủ trương chuyển hướng chiến lược tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, phong trào cách mạng của Quảng Bình đã có bước nhảy vọt mới.


Tháng 7-1945, Hội nghị cán bộ Đảng họp tại chùa An Xá (Lệ Thủy) và sau đó là Hội nghị Việt Minh toàn tỉnh tại An Sinh (Lệ Thủy) quán triệt chủ trương của Trung ương Đảng chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 23-8-1945, dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng và Mặt trận Việt Minh, Ủy ban khởi nghĩa đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh. Cuộc khởi ngĩa giành chính quyền thắng lợi, lần đầu tiên trong lịch sử một chính quyền cách mạng của nhân dân được thành lập và bắt tay vào xây dựng một xã hội mới.


Nhưng, cũng như trong cả nước, nhân dân Quảng Bình  lại phải bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược suốt gần 8 năm (23/7/1946- 5/1954). Trong suốt 8 năm kháng chiến trường kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền cách mạng, nhân dân Quảng Bình đã vượt qua nhiều thử thách, gian khổ, chịu nhiều mất mát hy sinh, đẩy mạnh chiến tranh du kích, giành quyền làm chủ, đặc biệt với phong trào Quảng Bình quật khởi đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ đánh bại chủ nghĩa thực dân Pháp giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho nửa nước.


Tháng 5-1954, cùng với miền Bắc, nhân dân Quảng Bình bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, ổn định đời sống xây dựng quê hương theo con đường xã hội chủ nghĩa. Công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Quảng Bình đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, điển hình là phong trào hợp tác hóa với lá cờ đầu của hợp tác xã Đại Phong trên lĩnh vực nông nghiệp và hợp tác xã Quang Phú, lá cờ đầu nghề cá toàn miền Bắc. Tháng 8 năm 1964, bị thất bại nặng nề ở chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, nhân dân Quảng Bình lại bước vào một cuộc chiến đấu mới, cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

1.2.6-Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

Ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ cho máy bay, tàu chiến đánh phá một số tỉnh ở miền Bắc trong đó có Quảng Bình, mở đầu cho cuộc chiến tranh phá hoại với tính chất hủy diệt. Ở vào vị trí chiến lược vừa là tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam cuộc chiến đấu ở Quảng Bình diễn ra vô cùng quyết liệt. Nhân dân Quảng Bình vừa phải đẩy mạnh sản xuất, chiến đấu đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ vừa phải chi viện cho chiến trường miền Nam, nhân dân Quảng Bình đã nêu tấm gương “ Hai giỏi” (sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi) được Hồ Chủ tịch khen tặng. Phong trào thi đua Hai giỏi đã trở thành một động lực cách mạng to lớn giúp cho Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình vượt qua mọi thử thách, giành những thắng lợi vang dội trên tất cả các mặt trận chiến đấu và sản xuất.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng được nhân dân cả nước và bạn bè khắp nơi trên thế giới khâm phục. Đó là phong trào thi đua “Đánh thắng trận đầu”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” của các lực lượng vũ trang;  phong trào thi đua bảo đảm giao thông thông suốt chi viện chi tiền tuyến với các khẩu hiệu “Xe chưa qua nhà không tiếc/ Đường chưa thông không tiếc máu xương”; phong trào thi đua chi viện cho chiến trường Trị Thiên kết nghĩa với quyết tâm “ Trút gạo trong nồi cho Trị Thiên đánh Mỹ”; phong trào văn hóa, văn nghệ với khẩu hiệu nổi tiếng “ Tiếng hát át tiếng bom/ Tiếng loa hòa tiếng súng”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhân dân Quảng Bình đã cùng với quân dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trong suốt 8 năm đánh Mỹ, quân dân Quảng Bình đã đánh hàng nghìn trận, bắn rơi hơn 700 máy bay, bắn cháy, bắn chìm hàng chục tàu chiến Mỹ bảo đảm giao thông thông suốt chi viện cho chiến trường lớn miền Nam.

Tuy cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ vô cùng ác liệt, nhưng Quảng Bình đã tổ chức tốt mọi mặt sản xuất và đời sống, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân, thanh niên xung phong và bộ đội đứng chân trên địa bàn.  

Mùa Xuân năm 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử quân dân cả nước đã giải phóng hoàn toàn miền Nam kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc. Đất nước hòa bình, non sông thu về một mối, nhân dân Quảng Bình cùng với cả nước bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

1.2.7-Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng, đất nước hòa bình, độc lập thống nhất, nhân dân ta trử thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Quảng Bình phấn khởi tin tưởng, hăng hái xây dựng lại quê hương “ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. 

Tháng 2 năm 1976, thực hiện Nghị quyết 24 của Trung ương Đảng và Nghị quyết 245 của Bộ Chính trị Đảng bộ và nhân dân ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên cùng với Khu vực Vĩnh Linh hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên. Suốt trong 13 năm nhập tỉnh nhân dân các huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Đồng Hới đã tích cự thực hiện các chủ trương, đường lối của Trung ương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Trị Thiên về xây dựng chủ nghĩa xã hội tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

Tháng 7 năm 1989, thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa VIII và Quyết định số 87/HDBT của Hội đồng Bộ trưởng (tức Chính phủ), tỉnh Bình Trị Thiên được chia thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên- Huế. Ngày 1-7-1989 Quảng Bình trở thành một tỉnh với địa giới và tên gọi vốn có trong lịch sử. Trở lại địa giới củ, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình bước vào giai đoạn phát triển mới có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thử thách trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau khi ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 1989 và năm 1990. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XI ( 20-23/8/1991) đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1991-1995 với

 mục tiêu là: “ Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng, hiệu quả; đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế và tăng thu nhập quốc dân. Giảm mạnh tốc độ tăng dân số, tạo thêm việc làm cho người lao động. Ổn định và cải thiện một bước đời sống vật chấttinh thần, giảm hộ nghèo, thu hẹp diện đói trong thời kỳ giáp hạt… Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội…” 

Tháng 5 năm 1996, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII thông qua nhiệm vụ phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm cuối thế kỷ XX (1996-2000) chủ trương “ Đưa Quảng Bình vượt qua mọi thử thách, tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, đẩy nhanh tốc tộ tăng trưởng kinh tế một cách vững chắc, cải thiện một bước đời sống nhân dân, từng bước thực hiện công bằng xã hội, tăng cường ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, đưa Quảng Bình thoát khỏi tình trạng nghèo nàn kém phát triển, phấn đấu đạt mức trung bình cả nước”

Bước sang thế kỷ XXI, sự nghiệp xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh đã có những bước tiến quan trọng. Công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa được đẩy mạnh tạo tiền đề cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng thu được nhiều thành tựu mới. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (1- 2001) và XIV (12-2005) tình hình kinh tế xã hội của Quảng Bình đã có những bước phát triển quan trọng

Tháng 9-2010, Đại hội Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XV đã đề ra phương hướng nhiệm vụ  phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

1.3-NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN
CỦA VĂN HOÁ QUẢNG BÌNH
1.3.1-Văn hóa ẩm thực

Nghề trồng lúa nước là nghề truyền thống lâu đời của cư dân Việt, cũng như các dân tộc sinh sống ở các địa phương khác, lúa gạo kèm theo hoa màu khoai sắn là lương thực chính của người dân Quảng Bình. Lúa gạo có hai loại chính là gạo tẻ và gạo nếp với phương thức ẩm thực chính là nấu thành cơm (cơm nếp hoặc cơm tẻ) ăn với thức ăn mặn. Ngoài việc dùng gạo làn nguồn lương thực chính người dân Quảng Bình còn dùng ngô, khoai sắn trộn lẫn để nấu gọi là cơm độn nhất là những kỳ giáp hạt, năm mất mùa đói kém. Ở vùng núi Tuyên, Minh Hóa đồng bào các dân tộc ở đây thường làm cơm pồi là cơm ăn hàng ngày của người Nguồn. Nguyên liệu chủ yếu để chế biến

 cơm pồi là ngô (sạu), sắn,  hoặc thóc gạo. Cách làm: người ta đun mước sôi lên rồi bắc xuống, cho ngô ngâm vài ba giờ, rồi vớt ra để ráo nước, bỏ vào cối giã, dần lấy bột, thấm nước lã nhồi kỹ, lại đánh tơi ra bỏ vào chõ đổ nước vào nồi, lấy mo chuối vấn quanh miệng rồi bỏ chõ có bột ngô lên đun lửa đồ chín thành cơm pồi. Nếu lúa thì xay bỏ bớt vỏ trấu, vò nước nóng để ráo, giã dần lấy bột rồi đồ lên như cơm pồi ngô. Nếu có sắn thì mài sắn rồi trộn với bột ngô hoặc lúa đồ lên. Công việc vất vả đó chủ yếu là của người phụ nữ. Vì vậy ở đây có câu ca: “ Trời mưa nước chảy quanh hồi/ Anh không lấy vợ ai giã bồi anh ăn”

Bửa ăn chính của người dân Quảng Bình thường ăn ba bữa, một bữa phụ, hai bữa chính trưa và tối. Ngoài ra một số vùng lương thực dồi dào, công việc đồng áng nặng nề người nông dân vùng Lệ Thủy, Quảng Ninh còn ăn bữa lắng. 

Ngoài việc làm cơm, từ nguồn lương thực chính là lúa gạo và khoai sắn, người Quảng Bình còn biết chế biến các món bánh để ăn dặm hoặc ăn trong những ngày lễ tết. Các món bánh chủ yếu làm bằng gạo tẻ, gạo nếp, ngô, khoai sắn; phổ biến là các loại bánh chưng, bánh tét, bánh đúc, bánh tráng (bánh đa), bánh ướt (bánh mướt) và các loại bánh khác như bánh bột lọc (từ sắn), bánh bột ngô, bánh khoai…Cũng có những món bánh đòi hỏi chế biến cầu kỳ hơn như bánh ít, bánh gai, bánh chì, bánh rán, bánh bèo, bánh khoái là những món đặc sản. Để ăn với cơm trong các bữa ăn chính người ta còn có món canh được chế biến từ các loại thực phẩm như rau, cá, thịt cho thêm nhiều nước. Trong các ngày giỗ chạp ngoài các món thực phẩm ăn cùng bữa chính còn có món chè (món ăn ngọt) chủ yếu để ăn tráng miệng được nấu từ các loại đậu (ngũ cốc) với mật mía hay với đường… 

Trong văn hóa ẩm thực ngoài việc chế biến lương thực cho bữa ăn, người Quảng Bình rất quan tâm đến việc chế biến thực phẩm làm thức ăn ăn kèm. Nguồn thực phẩm trước đây chủ yếu là sản vật kiếm được từ hái lượm, săn bắt và nguồn nông sản từ cây nhà lá vườn. Người miền núi thường thích ăn các loại động, thực vật săn bắt, hái lượm được từ trong rừng. Người đồng bằng, miền biển thực phẩm chủ yếu lấy từ nguồn chăn nuôi, trồng trọt và đánh bắt cá ở sông, biển. Ngoài việc chế biến thức ăn ăn ngay như xào, nấu người ta còn biết làm các món thức ăn khô, làm mắm, nước mắm để ăn lâu ngày. Ở Quảng Bình đã nổi tiếng với mắm Hàm Hương ở Quảng Trạch từng được cung tiến nhà vua.

Về thức uống, trước đây ở nông thôn thường uống nước chè xanh, một số vùng thường lấy lá rừng, các loại lá vườn nhà như lá cây rèn rèn, lá cây bướm bạc, lá vằng … để làm thức uống chính sau các bữa ăn hoặc để giải khát. Ngoài thức uống hàng ngày, người Quảng Bình còn nấu rượu để uống

 vào các dịp giỗ chạp, lễ tết. Đồng bào ở vùng núi Minh Hóa còn ủ rượu cần và rượu đoác (ủ men từ cây đoác). Ngày nay khi đời sống khá hơn người ta thường dùng bia, rượu làm thức uống trong các dịp liên hoan, tiệc tùng.

Văn hóa ẩm thực không những thể hiện trong việc chế biến lương thực thực phẩm cho bữa ăn phong phú, bảo đảm dinh dưỡng mà người Quảng Bình còn coi trọng văn hóa trong khi ăn. Trong dân gian có câu “đói cho sạch, rách cho thơm” không vì cái ăn mà làm điều xấu. Hoặc “ ăn xem nồi, ngồi xem hướng”, phê phán nết ăn uống xấu như thói “ham ăn tục uống”, “ăn vụng không biết chùi mép”, “ăn như rồng cuốn”. Ăn là để sống nhưng nếu tham ăn là để lại tiếng xấu: “ Miệng ăn nhập khẩu vô tang/ Lỡ ăn một miếng tiếng mang cả đời”. Họ truyền dạy cho con cháu cách ăn (có thể coi là một nét văn hóa ẩm thực) như: “ Khéo ăn thì no/ khéo co thì ấm”, hay như “ Ăn cổ đi sau, lội bàu đi trước”; biết ăn dụm để dành khi thiếu như: “ Ăn củ môn bữa mai/ Để củ khoai bữa mốt”…

Ẩm thực không chỉ là để sống mà là một cách sống thể hiện truyền thống văn hóa của con người Quảng Bình đã có từ xưa cần được lưu giữ và phát huy.

1.3.2- Nhà ở

Nhà ở là mái ấm gia đình- đơn vị cơ bản của cộng đồng làng xã. Khi những cư dân đầu tiên theo chiếu di dân đời Lý đến vùng đất Lâm Bình họ đi theo từng họ tộc và lập làng nên có tên làng mang tên họ tộc như làng Phan xá, Hoàng xá, Võ Xá, Lê Xá…Khi lập làng cũng là khi họ làm cho mình một tổ ấm đó chính là ngôi nhà của họ. Tùy theo hoàn cảnh của từng gia đình mà vật liệu làm nhà là tranh tre, nứa lá hay gỗ và sau này mới có ngói lợp. Thời vua Lê Thánh Tông, khi đến vùng Sông Gianh cho biết: “Tiệt phố quan tân trúc tác kỳ”, có nghĩa là thôn xóm ăn ở toàn nhà tranh.

Đến thời kỳ cuối đời nhà Lê, theo sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn cho biết do vùng Lệ Thủy, Khang Lộc có nhiều gỗ tốt nên nhiều nhà khá giã đã làm nhà bằng gỗ: “gỗ táu đen bền như sắt, dân địa phương dùng làm cột nhà, gỗ gụ có hoa vân mà chất bền dùng làm giàn giá, gỗ bời lời to mà sắc trắng dùng làm ván bưng vách… Như làm một cái nhà năm gian, dùng gỗ tốt không quá 30 quan, xen gỗ tạp thì chỉ độ 17,18 quan…”. Trong dân gian trước đây khi nhà làm thường chọn “ thượng chua, hạ gõ” có nghĩa là phần trên chọn gỗ chua vì sáng đẹp, phần dưới chọn gỗ gõ (gụ) để chắc bền. Những năm gần đây, do điều kiện kinh tế phát triển, hơn nữa nguồn gỗ tự nhiên ngày càng khan hiếm nên người dân làm nhà xây, nhà cao tầng với nguồn nguyên liệu chủ yếu là xi măng và sắt thép.

Cách thức làm nhà bằng tre, gỗ người Quảng Bình thường coi trọng chọn loại tre chắc, gỗ tốt làm cột. Theo Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn thì người dân ở đây: “Tục gọi cột lớn là cột mẹ, cột nhỏ là cột con”. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt phải chống chọi với mưa bão nên người dân khi làm nhà phải làm chắc chắn như nhà rường, nhà khung cũi. Các nhà làm bằng tre, gỗ thường được kết cấu một gian hai chái, hoặc ba gian hai chái, nhà lớn thì năm gian hai chái. Để ngôi nhà vững chãi ngôi nhà được kết cấu “ thượng thu hạ thếch” có nghĩa là phía dưới rộng hơn phía trên. 


Đối với nhà làm bằng tre thường cột chôn xuống đất, nhà bằng gỗ thường cột đặt trên táng đá xanh. Những nhà làm bằng gỗ của những gia đình quan lại, khá giả thì trến, cù, kèo và đòn tay được chạm tổ tinh vi. Vật liệu lợp ở đồng bằng đa phần dùng lá tranh, ngoài ra một số nơi còn dùng cây rười, cây vọt (tước phần vỏ), lá cọ bện thành tấm lợp lên. Khi đời sống khá lên sản xuất được ngói lợp thì nhiều nơi dùng ngói. Ngày nay vật liệu lợp đa dạng hơn, ngoài ngói được nung người ta còn dùng ngói xi măng, tấm lợp tôn hay đổ mái bằng xi măng cốt thép. Vách thưng trước đây vùng khó khăn thường thưng bằng lá tranh, lá tro, nhiều nơi làm bằng đất trộn với rơm khô có cốt tre bên trong. Những nhà khá giả thì thưng bằng ván có ngạch bên dưới có đố phía trên. Ngày nay chủ yếu được xây bằng gạch nung hoặc các vật liệu có kếu cấu vũng chắc hơn.


Đối với nhà của một số dân tộc ở miền núi (đồng bào Bru- Vân Kiều ở Lệ Thủy, Quảng Ninh) thì người ta làm nhà sàn nhỏ để chống thú dữ. Vật liệu chủ yếu là bằng tre, gỗ lợp bằng tranh, lá cọ.


Khi làm nhà, người Quảng Bình coi trọng chọn hướng nhà “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam”; có kết hợp xem tuổi gia chủ để đặt hướng và quyết định ngày dựng nhà. Khi làm nhà người ta coi trọng ngày thượng lương (ngày đặt mái), khi nhà xong có tục vô nhà mới, đó cũng là một tập tục coi trọng việc làm tổ ấm của mình. Bố trí trong một ngôi nhà truyền thống người ta thường coi trọng chỗ đặt bàn thờ, thường là ở gian giữa; coi trọng nơi tiếp khách “tiền khách hậu chủ”; đàn bà con gái thường được bố trí ở những gian phòng kín đáo. Ở nơi có điều kiện người ta cất nhà có kết hợp với sân vườn và họ biết bố trí cây trồng hợp lý sao cho “đông che hè thoáng” đó là trồng “ trước cau sau chuối”. Nhà ở nông thôn thường có sân phơi lúa nhiều nhà trồng hàng chè tàu hoặc hoa cây dâm bụt thành được cắt tỉa công phu thành hàng rào. Những gia đình khá giả còn xây bình phong trước nhà và am thờ ngoài trời để thờ chư vị thổ thần đất đai.


Có thể nói việc làm nhà ở là một nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân gắn với môi trường sinh thái và đời sống tâm linh của người Quảng Bình.

1.3.3-Trang phục


Trang phục chính là quần áo và sau đó là đồ phục trang là một nét văn hóa của con người. Việc mặc quần áo và trang sức có yếu tố truyền thống nhưng phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế xã hội của mỗi thời đại và hoàn cảnh từng gia đình. Theo Ô Châu cận lục của Dương Văn An viết năm Quý Sửu (1553) đời Mạc Phước Nguyên tức trước khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa không lâu, hai phủ Triệu Phong và Tân Bình nhiều làng có cách ăn mặc theo lối người Chăm. Tuy nhiên, số người ăn mặc theo kiểu người Chăm không nhiều vì lúc này khi vùng đất Quảng Bình nhập vào Đại Việt và những cư dân từ phía Bắc tràn vào đã mang theo cách ăn mặc của người Việt ở phương Bắc. Đến khi Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa thì người Việt đông thêm và y phục, đồ dùng, phong tục cố nhiên là họ mang theo kiểu họ đã sống ở miền Bắc.


Theo tương truyền, chính Lộc Khê Hầu (Đào Duy Từ) trong khi bày mưu tính kế chống lại họ Trịnh  đã khuyên chúa Sãi (Nguyễn Phúc Nguyên) bắt dân thay đổi tập tục cho khác dân Bắc như bỏ nón thượng, đội nón chóp, bỏ quần màu đen mặc quần màu nâu, đàn bà bỏ áo bốn thân bày yếm mà mặc áo năm thân cài khuy, bỏ tóc bao mà bối tó, bỏ váy để mặc quần.


Đến đời chúa Võ Vương ( Nguyễn Phúc Khoát) khi lên ngôi đã thay đổi mũ áo của quan lại và bắt dân chúng phải cải cách y phục. Theo Phan Khoang trong Việt sử xứ Đàng trong thì y phục này theo kiểu Trung Quốc trước triều Mãn Thanh.


Khi quân Trịnh vào Thuân Hóa, tháng 7 năm Bính Thân (1776) Hoàng Ngũ Phúc đã hiểu dụ dân chúng rằng: “ Y phục bản quốc vốn có chế độ, địa phương này cũng tuân theo quốc tục. Nay kính vâng thượng đức, dẹp yên biên cương, trong ngoài như nhau, chính trị và phong tục phải được tề nhất. Nếu còn có người mặc quần áo kiểu người khách (Trung Quốc) thì nên đổi theo thể chế của nước nhà”. Y phục của dân chúng lúc này theo mô tả của sách Vũ Biên tạp lục thì thì “đàn ông, đàn bà thường dùng áo cổ đứng, ngắn tay, cửa ống tay rộng hẹp tùy ý. Áo thì hai bên nách trở xuống phải kín liền không cho xẻ hở. Duy đàn ông muốn mặc cổ tròn và hẹp tay cho tiện việc làm cũng cho. Lễ phục thì dùng áo cổ đứng tay dài, vải xanh nhạt hay vải đen, vải trắng tùy nghi” .

Tây Sơn chiếm Thuận Hóa, chính quyền Lê Trịnh không còn, nhân dân lại dùng y phục như kiểu cũ. Hai hạng người trí thức và nho sinh ăn mặc nghiêm nghị, thường mặc áo dài đen bên ngoài. Trong thời trước cùng với áo quần bộ trang phục của người dân còn có khăn đóng, đôi guốc mộc. Quần lĩnh, áo the, khăn đóng và đôi guốc mộc là tứ phục của người giàu có hay của những bậc văn nho.

Khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta thì trang phục có thay đổi theo lối âu hóa trước hết là ở tầng lớp công chức, học sinh với chiếc quần âu, áo sơ - mi, sau có thêm áo vec - la, bộ com - ple,  vec - tông. Vùng nông thôn vẫn ăn mặc theo kiểu cũ, áo quần rộng thuận lợi cho việc đồng áng nhưng dần dần cũng có thay đổi cho hợp thời đại. Ngày nay trang phục của người dân có thay đổi nhiều nhất là ở thành thị, lớp trẻ thường chạy theo mốt. Đó cũng do ảnh hưởng của xu thế hội nhập khi điều kiện đời sống được nâng cao.

Đối với các dân tộc Bru- Vân kiều và dân tộc Chứt trước đây thì trang phục của phụ nữ chủ yếu là mặc váy có dệt hoa văn ở cạp, đàn ông đóng khố. Nhưng ngày nay họ dùng trang phục hiện đại như người Kinh, nhưng vẫn mặc những bộ áo váy truyền thống của mình trong các ngày hội.

Về chất liệu vải, Quảng Bình ngày xưa là nơi trồng nhiều bông để dệt vải và trồng nhiều dâu nuôi tằm để dệt lụa. Sách Ô Châu cận lục của Dương Văn An ở thế kỷ XVI cho biết ở Khang Lộc (Quảng Ninh ngày nay) “gái Trường Lục chuyên cần dệt lụa”. Thế kỷ XVIII, sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn cho biết “ Cả huyện Khang  Lộc đều dệt vải, không chỉ có một vài xã thôi. các xã Bình xá, Võ Xá huyện Lệ Thủy thì đều dệt lụa làm nghề”. Vải, lụa là vật liệu chủ yếu để may áo quần của người dân, tuy nhiên tùy theo điều kiện kinh tế của từng thời kỳ và hoàn cảnh của từng người mà chất liệu vải để may y phục có khác nhau. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp do điều kiện khó khăn ở Quảng Bình đã từng có loại vải được dệt từ sợi đay gọi là vải bù-lu- kịn. Ngày nay khi đời sống khá hơn, không những trang phục phong phú mà chất liệu cũng đa dạng hơn. Ngoài vật liệu truyền thống như vải, lụa, len , dạ người ta dùng nhiều chất liệu tổng hợp vì vừa bền lại vừa đẹp hợp với thời đại.

Nói đến trang phục về mặt vật chất là áo quần (y phục) nhưng không thể không nói đến yếu tố văn hóa, quan niệm về ăn mặc của người dân Quảng Bình. Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn chủ yếu là “ăn no- mặc bền” hoặc “ ăn no - mặc ấm”. Khi điều kiện kinh tế khá hơn thì họ hướng tới “ ăn ngon - mặc đẹp” nhưng dù trong hoàn cảnh  nào thì họ vẫn giữ lấy cái đẹp trong cách ăn mặc “ đói cho sạch- rách cho thơm” hoặc “ chồng em áo rách em thương/ chồng người áo gấm xông hương mặc người”…

1.3.4- Tín ngưỡng-Phong tục tập quán

 
Phong tục tập quán của các dân tộc sống trên đất Quảng Bình về cơ bản cũng giống như các vùng quê trên đất nước Việt Nam. Duy chỉ có môt số tộc người của dân tộc Bru- Vân Kiều và dân tộc Chứt có nét riêng biệt.

Trước hết đó là tục thờ cúng gia tiên tức là thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ những người đã khuất để tỏ lòng tri ân và mong cho linh hồn họ siêu thoát, phù hộ độ trì cho con cháu. Tục này thường diễn ra các ngày kỵ (giỗ chạp) của người đã khuất  và cả những ngày lễ tết quan trong trong năm.


Tục cúng gia thần (các vị thần trong nhà) gồm Tiên sư (Nghệ sư)tức vị tổ đầu tiên đã dạy nghề cho minh; thứ hai là Thổ công, vị thần giữ đất, trông coi nhà nơi mình ở; thứ ba là Táo quân tức là vua Bếp. Tục cúng gia thần thường được diễn ra trong ngày tết Nguyên Đán và có ngày cúng riêng như ngày cúng Tiên sư tùy theo nghề nhiệp của gia chủ như nghề mộc, nghề rèn…; cúng Thổ công thường tổ chức vào tháng 2 âm lịch; cúng ông Táo vào ngày 23 tháng chạp âm lịch. 


Tục cúng thần linh và thần hoàng bổn thổ không diễn ra ở gia đình mà chủ yếu ở các nơi sinh hoạt cộng đồng lính làng, đền miếu để tri ân các Thiên thần và Nhân thần đã có công với làng với nước. Đối với người Bru- Vân Kiều bên cạnh thờ cúng tổ tiên có có tục thờ cúng các vật “thiêng” như cây dao, mảnh bát… Người Bru- Vân Kiều quan niệm vạn vật hữu hình nên họ còn thờ thần núi, thần sông, thần đất thần cây… và đặc biệt là thần lửa và bếp lửa. Người dân tộc Chứt thờ các vị thần Giang- bra (Giang sơn) như Thần Núi, Thần Sông, Thần Nông bảo vệ mùa màng… 


Các ngày tết trong năm đối với người dân Quảng Bình cũng giống như các địa phương khác. Tết Nguyên đán (còn gọi là Tết ta để phân biệt với tết Tây theo dương lịch) là tết quan trong nhất trong năm, tất cả các dân tộc, địa phương, gia đình đều tổ chức cúng gia tiên, gia thần trong dịp tết này. Tết Thượng nguyên (rằm tháng giêng) cũng được coi là ngày lễ trọng nhưng với một số địa phương thì “ rằm tháng giêng ai siêng nấy cúng” không mang tính phổ biến lắm. Tết Trung nguyên (rằm tháng7) còn được gọi là ngày rằm xá tội vong nhân, ngày lễ Vu Lan của Phật giáo, tết báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, nên nhiều địa phương cúng giỗ nhất là cư dân miền biển. Tết Đoan Ngọ (ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch) còn được gọi là tết diệt sâu bọ. Đối với cư dân nông nghiệp lúc này là thời gian no đủ, nông nhàn nên thường tổ chức cúng tết mong mùa màng bội thu. Tết trung thu (rằm tháng 8) đánh dấu ngày trăng tròng nhất trong năm của tiết phân thu sau này thường được xen là tết của thiếu nhi. Tết Hạ nguyên (rằm tháng 10) đối với cư dân nông nghiệp đây được gọi là tết cơm mới nên có câu: “ rằm tháng 10, nười người nười cúng”.

Đối với các dân tộc ở miền núi ngoài tết Nguyên đán họ cũng có một số ngày tết như ở đồng bằng nhưng vì điều kiện canh tác có khác nên thời gian tổ chức cũng khác như tết (lễ) phát rẫy được tổ chức vào cuối tháng giêng đầu tháng hai, lễ cầu lúa lỗ vào tháng 7, lễ ăn lúa mới vào tháng 10, lễ tất niên vào ngày 20 tháng chạp.

Tục cưới hỏi đã có từ xưa, sách Ô Châu cận lục của Dương văn An đã viết về phong tục này của người Quảng Bình như sau: “Nếu có cưới xin chỉ dùng món nhỏ tiền mắt ngổng (chỉ xâu tiền nhỏ) làm đồ ăn hỏi”. Tục cưới cổ truyền của Quảng Bình về cơ bản cũng giống như các địa phương khác, song không nặng nề về phần thủ tục lắm. Thường một đám cưới có các bước kén rể, kén dâu; giạm ngõ hay chạm mặt; ăn hỏi và cuối cung là lễ cưới. Theo phong tục xưa lấy vợ gã chồng là việc của cha mẹ nên “ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Đối với người nghèo thì việc kén rể chọn dâu không trọng lắm chỉ cần đôi trai gái yêu thương nhau là được và họ thường chọn dâu là người có thể đảm đang được việc nhà nên mới có quan niệm “ nhất gái hơn hai”,cô dâu hơn tuổi chồng nhiều để về lo việc nhà cửa, đồng áng. Song đối với những gia đình giàu có, gia đình nho giáo thì việc kén rể, chọn dâu rất quan trọng. Họ quan niệm phải “môn đăng hộ đối” nên “ lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Giạm ngõ hay chạm mặt là lần đầu tiên nhà trai đến nhà gái để gọp mặt nhau, đặt vấn đề cho đôi trai gái. Nếu sau lần chạm ngõ này không có vấn đề gì thì họ nhà trai tổ chức ăn hỏi (có nơi gọi là lễ bỏ trầu cau). Trong xã hội cũ, ở lễ này gia đình nhà gái còn đưa ra yêu cầu gọi là “thách cưới” đối với nhà trai, song tục thách cưới ở một số địa phương chỉ có ý nghĩa tượng trưng, không nặng nề lắm. Sau lễ hỏi, khi các yêu cầu của nhà gái được thực hiện hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới. Ngoài những nghi thức nói trên, ở một số địa phương như vùng Lệ Thủy còn có tục “nộp cheo”, tức là nhà trai phải nộp một khoản đóng góp cho làng bên họ nhà gái. Lấy vợ ngoài làng thì nộp cheo nặng hơn lấy vợ cùng làng.


Đối với dân tộc Bru- Vân Kiều, trong lễ cưới bao giờ cũng có một thanh kiếm nhà trai trao cho nhà gái. Cô con dâu về nhà chồng thường trải qua nhiều nghi lễ phức tạp: bắc bếp, rửa chân, ăn cơm chung với chồng…Đối với người Khùa thì nghi lễ cưới hỏi có phần phức tạp. Lễ cưới (gọi là lễ truốt hay lễ a duốc) phải tổ chức đến ba lần đôi trai gái mới chính thức thành vợ chồng. Đối với người Mày, trước khi cưới người con trai phải làm lễ và “ở đợ” nhà người con gái ba năm sau đó mới chính thức thành vợ chồng


Tục cưới hỏi là một phong tục không thể thiếu được trong đời sống cộng đồng. Song, tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi địa phương, gia đình mà tục lệ này có sự thay đổi về quy mô và hình thức tổ chức.

Tục ma chay là tục lệ tiễn đưa người quá cố về “thế giới bên kia”. Tùy theo điều kiện của từng nơi lễ được tổ chức mỗi nơi một khác nhưng chung quy cũng có những nghi thức cơ bản: lễ tang bao gồm lễ khâm liệm, lễ đưa tang người quá cố và và lễ chịu tang của con cháu. Sau khi người quá cố mất

 tang gia phải cúng cơm sau 7 tuần (49 ngày); sau một năm thì cúng lễ “nhập năm”, những người không phải trực hệ chịu tang thì được “cất khăn”; sau 2 năm (24 tháng) những người trực hệ chịu tang được làm lễ “hạ khăn” coi như đã mãn tang và thỉnh hương hồn người quá cố lên bàn thờ gia tiên hương khói chung với ông bà, tổ tiên. Ở một số vùng đồng bào dân tộc Khùa Mày thì phong tục tang lễ có khác, sau 1 tháng mời thầy mo về cúng lễ thật sự hết tang khó sau đó không thờ cúng nữa. 

Phong tục ma chay là phong tục mang tính phổ biến của cộng đồng thể hiện đạo lý hiếu nghĩa với cha mẹ, ông bà; thương tiếc người đã mất. Trước đây phong tục này được tổ chức khá rườm rà có khi để người chết lâu ngày làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Từ khi có nếp sống mới, các địa phương có quy định việc tổ chức tang lễ tiết kiệm, không điếu phúng linh đình bảo đảm vệ sinh môi trường, phong tục có những nét tiến bộ hơn.

Trên đây là những phong tục mang tính phổ biến của toàn thể cộng đồng, ngoài ra các địa phương còn có những phong tục trong ứng xử các quan hệ xã hội thể hiện nét đẹp truyền thống cần lưu giữ và phát huy.

1.3.5- Tôn Giáo

Ở Quảng Bình có hai tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Lịch sử xuất hiện Phật giáo ở Quảng Bình không biết từ thời kỳ nào nhưng một điều chắc chắn là có trước thời Lê - Mạc bởi sách Ô Châu cận lục đã nói đến những ngôi chùa nổi tiếng lúc đó. Đó là chùa Kính Thiên ở trạm Bình Giang huyện Lệ Thủy “có quả chuông nặng ngàn cân, các nhà sư và người quét dọn hàng năm phụng sự”; chùa Đại Phúc ở hai xã Đại Phúc và Tuy lộc huyện Lệ Thủy “ điện đài khang trang, hoa cỏ đón mặt trời, lâu đài gần mặt nước, thực là nơi thanh tịnh”; Chùa Hóa ở gần xã Hữu Bổ huyện Khang Lộc “bên ngoài bao quanh bốn mặt là đầm nước mịt mờ, ở giữa nổi lên một gò đất, cây cối âm u”. Qua việc khảo tả của Dương Văn An cho biết những ngôi chùa này đã có từ lâu “hoa rụng chim kêu, còn trơ lại nền cũ mà thôi”. Như vậy có thể biết rằng đây là những ngôi chùa được xây dựng từ thời Lý- Trần khi mà Phật giáo lúc đó còn được xem là Quốc giáo. Đến đời nhà Lê, khi Phật giáo không còn là Quốc giáo và vua Lê Thánh Tông chủ trương “cấm không cho làm chùa mới để tiền của và công phu làm việc có ích” nhưng với lý thuyết đạo đức từ bi của nhà Phật, Phật giáo vẫn tồn tại trong đời sống tinh thần của nhân dân. Khi những cư dân từ phía Bắc vào khai khẩn vùng Bố Chính ngày càng đông thì họ mang theo tín ngưỡng của mình và đã lập nên những ngôi chùa mới như chùa Quan Âm tự ở Bồ Khê (Thanh Trạch).

Đến thời các chúa Nguyễn, sau khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa cho xây dựng lại chùa Kính Thiên trên nền cũ. Đến đời chúa Nguyễn Phúc Chu cho sửa lại và ngự đề bức hoành phi đại tự “ Vô song phúc địa”. Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật cho xây dựng lại chùa Cảnh Tiên ở ấp Tráng Tiệp huyện Phong Lộc được chúa Nguyễn ban biển ngạch là “ Sắc tứ cảnh tiên tự”. Đến đời các vua Nguyễn, nhiều chùa được trùng tu, tôn tạo khang trang hơn như chùa Kim Phong trên núi Thần Đinh, chùa Kính Thiên, chùa Linh Quang ở Bố Trạch…Qua đó cho thấy Phật giáo Quảng Bình đã có có một quá trình lịch sử. Sự tồn tại của Phật giáo không chỉ thể hiện qua thiết chế ở các  ngôi chùa mà sống trong lòng nhân dân bởi một triết lý hết sức nhân văn là “tu tại gia”, “Phật tại tâm”. Sau khi cách mạng thành công, do những nhận thức sai lầm đối với tín ngưỡng và tôn giáo nên Phật giáo cũng như các tôn giáo khác đã có một thời kỳ suy tàn. Ngày nay, khi đời sống được khá lên, nhiều địa phương khôi phục lại đền chùa để thực hiện niềm tin tín ngưỡng của mình và Hội Phật giáo Quảng Bình ra đời, đánh dấu một bước phục hồi của Phật giáo ở địa phương.

Thiên Chúa giáo: 

Theo sách Trang sử giáo xứ Tam Tòa của linh mục Nguyễn Văn Ngọc thì năm 1615 chúa Sãi  (Nguyễn Phúc Nguyên) cho phép các giáo sĩ Châu Âu vào truyền đạo từ Phú Yên đến sông Gianh (xứ Đàng Trong). Hồi đó các giáo sĩ thường đến những chỗ có đông dân cư để giảng đạo. Vùng Động Hải bên sông Nhật Lệ là một điểm truyền giáo đáng chú ý. Đặc biệt trong giai đoạn này, chúa Nguyễn đang cho xây dựng lũy Trấn Ninh, lũy Trường Sa, đồn Động Hải nên trở thành một địa hạt truyền đạo quan trọng đối với các cha cố. Trong một thời gian ngắn vùng phía nam Quảng Bình đã có 4 họ giáo là Đại Phong, Trung Quán, Dinh Mười và Động Hải. Ở phía bắc dưới thời các chúa Trịnh, lúc đầu họ Trịnh muốn dựa vào các nước phương Tây để chống lại họ Nguyễn nên đã cho các giáo sĩ phương tây vào truyền đạo. Do đó, Thiên chúa giáo ở Quảng Bình đã hình thành ở hai khu vực chính,  phía bắc (từ sông Gianh trở ra) chịu chịu sự quản lý của giáo phận phía Bắc (Xã Đoài- Nghệ An), và phía Nam chịu sự quản lý của giáo phận phía Nam (Thừa Thiên- Huế). Và sự phân chia quản lý này vẫn tồn tại mãi đến ngày nay.

Sau một thời gian các linh mục phương Tây tự do truyền đạo ở phía Bắc họ Trịnh và phía Nam họ Nguyễn đều nhận thấy số người theo đạo phương tây ngày càng nhiều bỏ cả các thói củ, làm hủy hoại phong hóa nước nhà, bèn xuống chỉ cấm dân chúng theo đạo mới và đặt ra phép nghiêm trị bắt những người không tuân theo chỉ dụ. Năm 1631, ở Đàng Trong chúa Thượng là Nguyễn Phúc Lan cấm không cho người phương Tây vào giảng 

đạo. Năm Quý Mão (1663) ở Đàng Ngoài, chúa Trịnh Tạc bắt đuổi các giáo sĩ và cấm người dân không được theo đạo Gia Tô (Thiên Chúa giáo). Việc cấm đạo diễn ra một cách gay gắt, quyết liệt dưới thời Trịnh Nguyễn cho mãi đến khi nhà Nguyễn thiết lập, thực dân Pháp vào xâm lược nước ta đạo Thiên chúa giáo được phục hồi và phát triển mạnh ở các địa phương trong đó có Quảng Bình. Năm 1954, khi thực dân Pháp cút khỏi nước ta nhiều cha cố phản động lợi dụng lòng tin, cưởng bức giáo dân ở nhiều địa phương theo Chúa vào Nam. 

Từ ngày đất nước đổi mới, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân nên nhiều họ đạo, xứ đạo đã được củng cố, đón cha cố về mục vụ, xây dựng nhà thờ khang trang hơn. Hiện nay Thiên Chúa giáo là một trong hai tôn giáo ở Quảng Bình được hoạt động tự do trong khuôn khổ của pháp luật theo tôn chỉ sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

1.3.6- Lễ hội và trò chơi dân gian

Sinh hoạt lễ hội là một hoạt động văn hóa truyền thống đã có từ xưa. Nhìn chung các hoạt động lễ hội ở Quảng Bình được tổ chức không rườm rà, tiết kiệm thể hiện một nét đẹp văn hóa của một vùng đất nghèo khó. Từ xưa, sách Ô Châu cận lục của Dương Văn An đã viết: “ Đến như hội đình làng thì sáng mở chiều tan, để dành năm tới; đám múa hát thì canh giờ thúc trống chỉ vui một đêm”. Các hoạt động lễ hội cộng đồng truyền thống thường gắn với những sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt vui chơi trong những dịp lễ làng, hội nghề như:

-Lễ hội tưởng niệm những người có công vơi làng xã: lễ hội cúng Thành hoàng, lễ hội rước sắc phong ở nhiều địa phương; lễ hội làng Võ xá, lễ hội “ Lục niên đáo lễ đại trường câu” ở Tiến Hóa…


- Lễ hội đầu xuân: lễ hội Cầu yên ở Đức Trạch (Bố Trạch), Xuân thủ kỳ yên ở Đồng Hới, lễ hội Xuân ở Lũ Phong (Quảng Trạch)…


- Lễ hội cầu đảo mưa thuận gió hòa, tạ lễ với đất trời cho mùa màng bội thu: lễ hội Tạ mùa ở Minh Hóa, lễ hội Cơm mới ở làng Lũ Phong (Quảng Trạch), Cầu đảo ở tổng Kim Linh (Minh Hóa), Cầu mùa ở Cổ Liêm, Kim Bảng (Minh Hóa), Cầu mưa ở Đồng Phú ( Đồng Hới), Đập trống ở Thượng Trạch (Bố Trạch), Đóng cửa rừng ở Lộc Ninh (Đồng Hới)…


- Lễ hội mang tính nghề nghiệp: lễ hội rước tổ hát bội ở Tuyên Hóa, lễ hội Phát mộc ở làng Quảng Cư ( Lệ Thủy), lễ hội Nơm cá ở Văn La (Quảng ninh), Tát vung ở làng Đại Phonh (Lệ Thủy)…

- Các dân tộc ít người ở vùng núi cũng có nhiều lễ hôi riêng của dân tộc mình như: Lễ hôi Rằm tháng Ba ở Minh Hóa, lễ hội Đập trống của người Ma Coong

Ngày nay, ngoài các ngày lễ tết các lễ hội truyền thống mang tính phổ biến ở toàn tỉnh hay có quy mô lớn ở một vùng có thể kể đến như sau:

-Lễ hội đua thuyền truyền thống (bơi trãi) có từ lâu đời. Lễ hội này thường gắn với sinh hoạt tâm linh cầu đảo của cư dân vùng sông nước. Sách Ô Châu cận lục của Dương Văn An cho biết ở vực An Sinh (Lệ Thủy) “Đầu xuân cầu mưa lập đàn cúng tế và mở hội đua thuyền lập tức có mưa ngay” và phá Nhật Lệ (Đồng Hới) “Những năm ít mưa, dân địa phương mở hội đua thuyền trong phá thì đổ mưa ngay”. Lễ hội này thường được tổ chức ở các cửa sông như sông Ròn, sông Gianh, sông Lý Hòa, sông Nhật Lệ và sông Kiến Giang. Ở một số vùng sông nước khác như vùng Tuyên Hóa người dân địa phương cũng tổ chức chội đua thuyền trên các dòng sông ở địa phương mình. Trước đây lễ hội đua thuyền được tổ chức vào dịp các lễ hội  đầu năm hay các ngày lễ hội truyền thống của cộng đồng. Ngày nay thường được tổ chức vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước nhất là ngày Tết độc lập (ngày 2 tháng 9) hàng năm. 

- Lễ hội Rằm tháng Ba được coi là Tết Rằm tháng Ba của đông đảo các địa phương ở huyện Minh Hóa. Trong lễ hội này người dân thường tổ chức lễ phúng viếng Bụt tại thác Bụt, vị thần Tổ thiêng liêng của cộng đồng, tổ chức lễ cầu đảo mong sao mưa thuận gió hòa và đặc biệt là tổ chức Hội chợ rằm “ Chẳng thà đau ốm mà nằm/ Không ai mà bỏ chự rằm tháng ba”

- Ngày nay, ngoài những lễ hội truyền thống, ở các địa phương thường tổ chức lễ hội nhân các ngày Quốc lễ đặc biệt là ngày Tết Độc lập ( ngày 2 tháng 9) hàng năm với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao phong phú. 

Trò chơi dân gian:

Thường gắn với lễ hội là sinh hoạt văn hóa của cộng đồng và một trong những nội dung không thể thiếu được là tổ chức các trò chơi dân gian. Cũng như các địa phương của cư dân người Việt các trò chơi dân gian ở Quảng Bình có những nét tương đồng, mang tính phổ biến như:

-Các trò chơi mang yếu tố thể thao, rèn luyện tinh thần thượng võ có ở khắp các địa phương trong tỉnh như Đánh vật, Đánh đu, Cướp cù, Kéo co; Đấu roi, Võ gậy (ở Quảng Trạch), Đi Cà kheo, Ném Còn (ở Minh Hóa); Đua thuyền thúng (ở Trung Quán, Quảng Ninh)…

- Các trò chơi mang yếu tố văn hóa như: Hô Bài chòi, Đánh Cờ người, Thi nấu cơm, Chạy hóa trang, Đi cầu kiều…Đặc biệt vùng Đồng Hới vào ngày tết có chơi Bài Thai, người chơi là các cụ đồ Nho, những người am

 hiểu văn hóa, văn học mới giải đáp được ý nghĩa các điển tích mà con “ bài thai” đưa ra. Trò chơi này không phổ biến nhưng là trò chơi độc đáo ở vùng đất Quảng Bình. 

Ngoài các trò chơi trong dịp lễ hội, hàng ngày còn có nhiều trò chơi mang tính giải trí của lứa tuổi thiếu nhi như: Hát đồng dao, Chơi ô ăn quan, Đánh thẻ (chuyền chắt), Đánh khăng, Đánh bi, Đánh đáo, Ù (Ù mọi), Nhảy dây… Những trò chơi đó đã rèn luyện cho các em tinh thần cộng đồng, nhanh tay tinh mắt…,  nhưng tiếc rằng những trò chơi đó ngày nay dần mai một trước những trò chơi hiện đại của lớp trẻ.

1.3.7- Văn học dân gian và Văn học nghệ thuật


Văn học dân gian là sáng tác nghệ thuật truyền miệng của các tầng lớp nhân dân được hình thành từ thời công xã nguyên thủy phát triển qua các thời kỳ lịch sử cho tới ngày nay. Ở Quảng Bình vốn văn học dân gian cũng có ba bộ phận chính theo các phương thức phản ánh văn học dân gian nói chung:


Các thể loại tự sự gồm có: Truyền thuyết (bao gồm cả huyền thoại), Cổ tích; Truyện cười dân gian; Giai thoại dân gian; Vè 


Các thể loại suy lý gồm có: Tục ngữ, Câu đố


Các thể loại trữ tình gồm có: Ca dao; Đồng dao; Hát đối đáp


Ngoài ra còn có cả văn học dân gian dân tộc thiểu số và cả Sân khấu dân gian.


Về các thể loại tự sự, văn học dân gian Quảng Bình chưa có những Trường ca thần thoại như Đẻ đất đẻ nước, Đam Sam nhưng các truyền thuyết, huyền thoại ở vùng đất rất phong phú (đang là đối tượng nghiên cứu, sưu tầm của đề tài này). Kho tàng chuyện cổ tích ở Quảng Bình ta bắt gặp hầu hết ở các vùng quê từ miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa đến vùng đồng bằng ven biển. Trong kho tàng chuyện cổ tích ở Quảng Bình có thể kể đến các câu chuyện cổ tích về các loài vật như Sự tích con đa đa, con đĩa, con vắt, ông núc bà núc, cây thuốc lá, sự tích hoa vạn thọ…; các câu chuyện cổ tích về con người và các loài vật…Thể loại truyện cười, giai thoại cũng là sáng tác dân gian khá phổ biến ở các địa phương. Trong kho tàng thể loại tự sự ở Quảng Bình ta thấy lưu truyền nhiều bài vè phản ảnh cách làm ăn, sinh hoạt cộng đồng làng xã nổi tiếng là những bài: Vè Nhật trình đi biển, Vè làm đình ở An Xá, Vè làm lẽ, Vè đi lính mộ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp nổi tiếng là những bài vè: Mùa đông binh sĩ, Đảm phụ quốc phòng, Trận đánh Phù Trịch… 


Thể loại suy lý, tục ngữ Quảng Bình có nhiều câu tục ngữ nói về kinh nghiệm đoán xem thời tiết, kinh nghiệm lao động sản xuất, kinh nghiệm ứng

 xử trong đời sống xã hội…Về câu đố, có thể chia thành các nhóm câu đố về những bộ phận trên cơ thể người, về các con vật, các đồ vật, các loại cây trái và các sự vật hiện tượng khá phong phú.


Các thể loại trử tình trong văn học dân gian Quảng Bình có rất nhiều câu ca dao nói về đất nước, con người, tình yêu nam nữ, quan hệ gia đình, các mối quan hệ ứng xữ trong xã hội và đặc biệt là mảng ca dao trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ khá phong phú. Cùng với ca dao là thể loại đồng dao cũng khá phong phú. Đặc biệt ở Quảng Bình thể loại hò đối đáp là một thể loại văn học dân gian trữ tình được phổ biến ở nhiều địa phương với nhiều loại hình mang tính nghệ thuật dân gian khác nhau như hò khoan, hò thuốc…


Văn học dân gian là nền tảng của văn học viết và văn học viết chịu ảnh hưởng của văn học dân gian ở nhiều góc độ từ nội dung đến hình thức nghệ thuật. Ở Quảng Bình, văn học viết khi chưa có chữ quốc ngữ người ta dùng chữ Hán và chữ Nôm. Tác phẩm thành văn được biết đến sớm nhất là Ô Châu cận lục của Tiến sĩ Dương Văn An thế kỷ XIV. Thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh lịch sử có nhắc đến tác phẩm Hoa Văn cảo thị của Nguyễn Hữu Dật và Song Tinh Bất Dạ của Nguyễn Hữu Hào. Đời nhà Nguyễn ở Quảng Bình đã có nhiều tác gia khá nổi tiếng như Nguyễn Hàm Ninh 


Thời hiện đại có Hoài nam - Nguyễn Trọng Cẩn, Hàn Mạc Tử, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Xuân Sanh, Xuân Hoàng…


Thế hệ nhà văn nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có; Trần Nhật Thu, Hoàng Vũ Thuật, Lâm Thị Mỹ Dạ… 

Các thế hệ nhà văn nhà thơ là những tác gia đã đóng góp cho nền văn học viết ở Quảng Bình ngày càng phong phú.

1.3.8-Các di tích lịch sử - văn hóa và thắng cảnh nổi tiếng

Quảng Bình có nhiều di tích danh thắng cấp Quốc gia được Nhà nước công nhận, nhiều di tích được UBND tỉnh ra quyết định bảo vệ, và nhiều di tích ở địa phương cơ sở chưa được xếp hạng.

Có thể phân theo các loại hình sau đây:

Di tích khảo cổ học gồm có: 

- Di tích cấp Quốc gia: Di chỉ Bàu Tró (Đồng Hới),

- Di tích UBND tỉnh ra QD bảo vệ: Hang Minh Cầm

- Các di tích đưa vào danh mục kiểm kê: Di chỉ Thóc Lóc (Bố Trạch), Di chỉ Hang Trăn (Minh Hóa), Di chỉ Tiến Hóa- Hợp Hóa (Minh Hóa), Di chỉ Minh Cầm (Tuyên Hóa), Di chỉ Ba Đồn I, II (Quảng Trạch), Di chỉ Bàu Khê (Bố Trạch), Di chỉ Cồn Nền (Quảng Trạch), Di chỉ Gốm sành Mỹ Cương (Đồng Hới)...

Di tích kiến trúc (Thành lũy đền, chùa, đình, miếu) gồm có: 

- Di tích cấp Quốc gia: Thành Đồng Hới, Lũy Thầy (Lũy Đào Duy Từ- Quảng Ninh, Đồng Hới), Đình Hòa Ninh (Quảng Trạch), Đình Minh Lệ (Quảng Trạch), Đình Đồng Dương (Quảng Trạch), Đình Lý Hòa (Bố Trạch), Chùa An Xá (Lệ Thủy), Quảng Bình quan (Đồng Hới), Đình Lũ Phong (Quảng Trạch), Đình Phù Trịch, Điện Thành Hoàng Vĩnh Lộc (Quảng Trạch). Đình Tượng Sơn và lăng mộ danh tướng Nguyễn Dụng (Quảng Trạch)...

- Di tích UBND ra QĐ bảo vệ : Hoành Sơn Quan (Quảng Trạch), Đền Công chúa Liễu Hạnh (Quảng Trạch), Đình Thọ Linh (Quảng Trạch), Đình La Hà (Quảng Trạch), Đình Lộc Điền (Quảng Trạch), Chùa Quan Âm tự (Bố Trạch), Đền Truy Viễn Đường ( Quảng Trạch), Đình Thuận Bài (Quảng Trạch)... 
- Di tích ở các địa phương chưa xếp hạnh được đưa vào danh mục kiểm kê: Thành Nhà Ngo (Lệ Thủy), Thành Kẻ Hạ (Bố Trạch), Lũy Hoàn Vương (Quảng Trạch). 

Di tích lưu niệm danh nhân gồm có:

- Các di tích cấp Quốc gia: Lăng mộ và miếu thờ Hoàng Hối Khanh (Lệ Thủy), Lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Lệ Thủy), Lăng mộ Hồ Hồng ( Hồ Cưỡng - Bố Trạch), Nhà thờ và mộ Đề đốc Lê Trực (Tuyên Hóa), Lăng mộ và nhà bia tưởng niệm Mai Lượng (Quảng Trạch).

- Các di tích UBND tỉnh ra QĐ bảo vệ và di tích đưa vào danh mục kiểm kê: Lăng mộ Hoàng Kế Viêm ( Quảng Ninh), Song Trung miếu bia (Quảng Trạch), Lăng mộ Nguyễn Hàm Ninh (Quảng Trạch), Lăng mộ danh tướng Lê Sỹ (Quảng Ninh), Lăng mộ Võ Xuân Cẩn (Lệ Thủy), Đền thờ và lăng mộ Lê Mộ Khởi ( Bố Trạch), Nhà Thờ Vĩnh An hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Quảng Ninh).

- Các di tích lịch sử gồm có: 

- Các di tích cấp Quốc gia: Các điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quảng Bình ( Đồng Hới), Di tích làng chiến đấu Cảnh Dương (Quảng Trạch), Di tích Chiến khu Trung Thuần (Quảng Trạch), Di tích làng chiến đấu Cự Nẫm (Bố Trạch), Di tích chiến thắng Xuân Bồ (Lệ Thủy), Di tích Bến đò Mẹ Suốt ( Đồng Hới), Di tích Trận địa đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy (Lệ Thủy), Di tích miếu Mỹ Thổ -Trung Lực ( Lệ Thủy), Di tích Bến phà Gianh (Quảng Trạch- Bố Trạch), Di tích Nhà nhóm thôn Trung ( Quảng Ninh), Di tích Bến phà Long Đại (Quảng Ninh), Di tích Ga Kẻ Rấy (Bố Trạch), Di tích Khu Giao tế (Đồng Hới), Di tích Trận địa pháo lão dân quân Đức Ninh (Đồng Hới), Hang Lèn Hà (Thanh Hóa-Tuyên Hóa).

- Các di tích Đường Hồ Chí Minh cấp Quốc gia: Di tích A 72 (Lệ Thủy), Các hang động Hóa Thanh, Hóa Tiến (Minh Hóa), Di tích cụm chỉ 

huy Đoàn 559 ở Hiền Ninh (Quảng Ninh), Các di tích trọng điểm trên đường 12 A (Minh Hóa): La Trọng, Bãi Dinh, Khe Tang, Đồi 37, Cha Lo, Cổng Trời, Hang Dơi, Hang Tiên; Các trọng điểm trên Đường 20 Quyết Thắng, Khu di tích Xuân Sơn Phong Nha

Các di tích Đường Hồ Chí Minh UBND tỉnh ra QĐ bảo vệ: Ngã tư Thạch Bàn, Bang- Ho (Lệ Thủy), Bến phà Quán Hàu, Km0 Đường 10 Quảng Ninh), Cảng cá Thanh Khê, Sân bay Khe Gát (Bố Trạch) 

- Các di tích UBND tỉnh ra QĐ bảo vệ và di tích đưa vào danh sách kiểm kê: Di tích nhà lao Đồng Hới (Đồng Hới), Di tích Trụ sở Tỉnh ủy (Đồng Hới), Di tích Xưởng chế tạo vũ khí Quy Hậu (Lệ Thủy), Di tích Ngôi nhà ông Lê Bá Tiệp (Đồng Hới), Di tích Bãi Đức (UBND- Tuyên Hóa), Di tích Điểm chiến thắng Giếng Hóc (Bố Trạch), Địa điểm Đại hội Đảng bộ Đồng Hới- Lầu Thuận Long (Đồng Hới), Di tích Địa điểm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II Đình Kim Bảng và Lèn Cây Quýt (Minh Hóa), Di tích Trung tâm xã chiến đấu Hưng Đạo (Lệ Thủy), Di tích Tiếng bom Lộc Long (Quảng Ninh), Di tích làng chiến đấu Quảng Xá (Quảng Ninh), Di tích Ga Thuận Lý (Đồng Hới), Di tích Sở Chỉ huy BCH Quân sự tỉnh 1965-1973 (Đồng Hới), Di tích Hang lèn Đại Hòa (Tuyên Hóa), Di tích làng chiến đấu Hiển Lộc (Quảng Ninh), Di tích địa điểm thành lập Trung đoàn 18 (Tuyên Hóa), Di tích chi bộ Ngọa Cương- Thanh Thủy (Quảng Trạch), Di tích Trận chiến thắng Phù Trịch (Quảng Trạch), Di tích trận địa pháo Quang Phú (Đồng Hới), Di tích Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ( Lệ Thủy), Di tích Địa đạo Văn La (Quảng Ninh), Di tích Chiến khu Thuận Đức (Đồng Hới), Chứng tích tội ác địch trong chiến tranh: Đồn Hòa Luật Nam (Lệ Thủy), Tháp nước, Cây đa Chùa Ông, Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Đồng Hới)

- Các di tích gắn với thắng cảnh nổi tiếng: 

- Cấp quốc gia: Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Khu Danh thắng Lý Hòa ( Bố Trạch), Khu thắng cảnh Cửa biển Nhật Lệ (Đồng Hới)

- Khu danh thắng UBND tỉnh ra Quyết định: Chùa Non núi Thần Đinh ( Quảng Ninh)

- Các khu danh thắng khác: Vịnh Hòn La ( Quảng Trạch), Khu nước khoáng nóng Bang ( Lệ Thủy).

-----------------------------------
� Tính đến 31-12- 2008 dân số QB là 857.818 người


� Các số liệu sau đây lấy từ Ban Dân tộc miềm núi QB năm 2000


� Đào Duy Anh: Đất nước VN qua các đời.. NXB Khoa học xã hội. HN.1964 tr 17





